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19 dòng thuế thuộc 1517

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

1517.10.10 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Margarin, trừ loại margarin lỏng: / - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.10.90 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Margarin, trừ loại margarin lỏng: / - - Loại khác

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.10 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Chế phẩm giả ghee

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.20 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Margarin lỏng

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.30 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Của loại sử dụng như chế phẩm tách khuôn

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

1517.90.43 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Chế phẩm giả mỡ lợn; shortening: / - - - Shortening

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.44 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Chế phẩm giả mỡ lợn; shortening: / - - - Chế phẩm giả mỡ lợn

kg/lít 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.50 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng rắn khác của chất béo hoặc dầu thực vật
hoặc của các phần phân đoạn của chúng

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.61 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng khác của chất béo hoặc dầu thực vật
hoặc của các phần phân đoạn của chúng: / - - - Thành phần chủ yếu là dầu lạc

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.62 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng khác của chất béo hoặc dầu thực vật
hoặc của các phần phân đoạn của chúng: / - - - Thành phần chủ yếu là dầu cọ thô

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.63 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng khác của chất béo hoặc dầu thực vật
hoặc của các phần phân đoạn của chúng: / - - - Thành phần chủ yếu là dầu cọ khác, đóng gói với khối lượng tịnh không quá
25kg

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.64 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng khác của chất béo hoặc dầu thực vật
hoặc của các phần phân đoạn của chúng: / - - - Thành phần chủ yếu là dầu cọ khác, đóng gói với khối lượng tịnh trên 25kg

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.65 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng khác của chất béo hoặc dầu thực vật
hoặc của các phần phân đoạn của chúng: / - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

1517.90.66 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng khác của chất béo hoặc dầu thực vật
hoặc của các phần phân đoạn của chúng: / - - - Thành phần chủ yếu là olein hạt cọ

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.67 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng khác của chất béo hoặc dầu thực vật
hoặc của các phần phân đoạn của chúng: / - - - Thành phần chủ yếu là dầu đậu tương hoặc dầu dừa

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.68 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng khác của chất béo hoặc dầu thực vật
hoặc của các phần phân đoạn của chúng: / - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt illipe

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.69 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng khác của chất béo hoặc dầu thực vật
hoặc của các phần phân đoạn của chúng: / - - - Loại khác

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.80 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Của hỗn hợp hoặc chế phẩm từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần
phân đoạn của chúng

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

1517.90.90 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần
phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của
chúng ăn được thuộc nhóm 15.16 / - Loại khác: / - - Loại khác

kg/lít 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


